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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công khai kết quả thực hiện mua sắm gói thầu: “Mua sắm 

trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi” năm 2023 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON 7/5 

 

 Căn cứ Luật số 15/2017/QH14 của Quốc hội ban hành Luật quản lý, sử dụng tài 

sản công; 

 Căn cứ Luật số 14/VBHN-VPQH, ngày 08/7/2022 của Quốc hội ban hành Luật 

quản lý, sử dụng tài sản công; 

 Căn cứ Nghị định số 151/2017/NÐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công; 

 Căn cứ  Nghị định số 24/2021/NÐ-CP ngày 23/3/2021 của Chính phủ Quy định 

việc quản lý trong cơ sở giáo dṇc mầm non và cơ sở giáo dṇc phổ thông công lập; 

 Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ tài chính hướng 

dẩn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NÐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công; 

 Căn cứ Quyết định số 118/QÐ-SGDÐT ngày 13/3/2020 của Giám đốc Sở Giáo 

dục và Ðào tạo tỉnh Ðiện Biên Về việc phê duyệt danh mục tiêu chuẩn, định mức máy 

móc, thiết bị chuyên dùng của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Ðiện Biên; 

 Căn cứ Thông tư số 16/2019/TT-BGDÐT ngày 04/10/2019 của Bộ Giáo dṇc và 

Ðào tạo hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc 

lĩnh vực giáo dṇc và Ðào tạo; 

 Căn cứ Thông tư số 13/2020/TT-BGDÐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dṇc và 

Ðào tạo ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, 

THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học; 

 Căn cứ Thông tư số 52/TT-BGDÐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dṇc và Ðào 

tạo ban hành Ðiều lệ trường mầm non; 

 Thông tư số 16/2022/TT-BGDÐT ngày 22/11/2022 của BộGiáo dṇc và Ðào tạo 

ban hành quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dṇc mầm non và phổ thông; 

 Căn cứ Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh Điện 

Biên ban hành quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà 

nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - 

nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập 

theo quy định của pháp luật về Hội; phân cấp quản lý tài sản được xác lập quyền sở 

hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh Điện Biên; 

  



 Căn cứ  kết quả thực hiện mua sắm gói thầu “Mua sắm trang thiết bị, đồ dùng đồ 

chơi” năm 2023; 

 Theo đề nghị của bộ phận CSVC, kế toán trường Mầm non 7/5. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Công bố công khai kết quả thực hiện mua sắm gói thầu: "Mua sắm 

trang thiết bị dạy học, đồ dùng đồ chơi của trường mầm non 7/5 (phụ lục chi tiết 

kèm theo) 

Điều 2: Căn cứ quyết định và danh mục mua sắm, các bộ phận liên quan tổ 

chức bàn giao trang thiết bị cho các bộ phận theo nhu cầu đã lập; tổ chức quản lý, 

khai thác sử dụng đảm bảo hiệu quả theo đúng quy định hiện hành. 

Điều 3: Các bộ phận phụ trách CSVC, tổ chuyên môn; kế toán chịu trách 

nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, hồ sơ KT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 
Nguyễn Thị Phúc 
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DANH MỤC THIẾT BỊ, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

(Kèm theo quyết định số 03/TTr-MN7/5, ngày 05 tháng 01 năm 2024  

của Trường Mầm non 7/5) 

 

TT Tên sản Thiết bị, đồ dùng DH 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

A 
TRẺ TỪ 24 ĐẾN 36 THÁNG 

TUỔI     

I ĐỒ DÙNG 
    

1 

Tủ đựng đồ dùng cá nhân của trẻ 

Xuất xứ: Việt Nam 

Thương hiệu: Trường Xuân 

Mã SP: TMG24 

Xuất xứ: Việt Nam 

Chất liệu tủ là các  tấm sắt cán 

nguội, được chia đều các ngăn có 

kích thước phủ bì mỗi ngăn (35cm x 

35cm), 

Toàn bộ tủ được sơn tĩnh điện màu 

sắc tươi sáng, mặt diện của các cánh 

được sơn phối màu cách điệu tạo 

cảm giác thân thiện an toàn cho trẻ, 

mỗi cánh có tay kéo, có từ hút. 

KT: ( C1500 x S350 x R2100)mm 

Năm sản xuất: 2022 trở về sau 

Bảo hành: 12 tháng 

Cái 1 11.250.000 11.250.000 

2 

Bình ủ nước + Giá để bình mạ Inox. 

Thương hiệu: Thiên Vương 

MSP: BU-20LVD 

Xuất xứ: Việt Nam 

Dung tích: 20L 

Vật liệu bằng inox 304 có vòi bằng 

đồng, nắp đậy kẹp khóa, 2 lớp cách 

nhiệt 

Cao ngoài 450mm, rộng 310mm 

Trong lòng cao 400mm, rộng 

270mm 

Năm sản xuất: 2022 trở về sau 

Bảo hành: 12 tháng 

Cái 2 2.980.000 5.960.000 



 

 

4 

3 

Thùng đựng nước có vòi + Giá để 

bình mạ Inox. 

Thương hiệu: Thiên Vương 

MSP: BL-25L 

Xuất xứ: Việt Nam 

Dung tích: 20L 

Vật liệu: Làm bằng Inox chổng han 

rỉ 

Kích thước: Cao 400mm, rộng 

250mm, dày 0.4mm 

Năm sản xuất: 2022 trở về sau 

Bảo hành: 12 tháng 

Cái 2 1.465.000 2.930.000 

4 

Thùng rác lật 

MSP: 5318-4 

Thương hiệu: Việt Nhật 

Kích thước: 43 x 31 x 60cm 

Dung tích: 45L 

Chất liệu: Nhựa PP 100% nguyên 

chất. 

Có nắp đậy dạng lật giúp bỏ rác 

thuận tiện. 

Dễ dàng lau chùi sản phẩm 

Tuổi thọ sản phẩm cao, khó phai 

màu, khả năng chống lão hóa tốt. 

Xuất xứ: Việt Nam 

Năm sản xuất: 2022 trở về sau 

Bảo hành: 12 tháng 

Cái 1 297.000 297.000 

II 
THIẾT BỊ DẠY HỌC, ĐỒ CHƠI 

VÀ HỌC LIỆU     

1 

Lồng hộp vuông 

Thương hiệu: Phú Bách Việt 

MSP: HV-04 

Xuất xứ: Việt Nam 

Gồm 4 hộp bằng gỗ sơn phủ PU 

màu sắc tươi sáng, không sắc cạnh, 

4 hộp có thể lồng được vào nhau, 

Kích thước hộp ngoài khoảng (100 x 

100 x 100)mm, 

Kích thước trong cùng khoảng (50 x 

50 x 50) mm . 

Đảm bảo tiêu chuẩn an toàn cho trẻ 

Bộ 4 199.000 796.000 
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nhỏ khi sử dụng. 

Năm sản xuất: 2022 trở về sau 

Bảo hành: 12 tháng 

2 

Lồng hộp tròn 

Thương hiệu: Phú Bách Việt 

MSP: HT-09 

Xuất xứ: Việt Nam 

Gồm 9 trụ tròn côn bằng nhựa có 

các màu khác nhau, có thể lồng vào 

nhau 

Đảm bảo tiêu chuẩn an toàn cho trẻ 

nhỏ khi sử dụng. 

Năm sản xuất: 2022 trở về sau 

Bảo hành: 12 tháng 

Bộ 4 49.500 198.000 

3 

Bộ xâu hạt 

Thương hiệu: Tường Vi 

MSP: XHT-50 

Xuất xứ: Việt Nam 

Bằng nhựa các màu tươi sáng, thu 

hút sự tò mò, kích thích sự phát triển 

tư duy của trẻ 

Quy cách: (50 hạt/túi) 

Năm sản xuất: 2022 trở về sau 

Bảo hành: 12 tháng 

Bộ 4 102.000 408.000 

B TRẺ TỪ 3 ĐẾN 4 TUỔI 
    

I ĐỒ DÙNG 
    

1 

Tủ đựng đồ dùng cá nhân của trẻ 

Tủ để đồ dùng cá nhân của trẻ 24 

ngăn 

Xuất xứ: Việt Nam 

Thương hiệu: Trường Xuân 

Mã SP: TMG24 

Xuất xứ: Việt Nam 

Chất liệu tủ là các  tấm sắt cán 

nguội, được chia đều các ngăn có 

kích thước phủ bì mỗi ngăn (35cm x 

35cm), 

Toàn bộ tủ được sơn tĩnh điện màu 

sắc tươi sáng, mặt diện của các cánh 

được sơn phối màu cách điệu tạo 

Cái 3 11.250.000 33.750.000 
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cảm giác thân thiện an toàn cho trẻ, 

mỗi cánh có tay kéo, có từ hút. 

KT: ( C1500 x S350 x R2100)mm 

Năm sản xuất: 2022 trở về sau 

Bảo hành: 12 tháng 

II 
THIẾT BỊ DẠY HỌC, ĐỒ CHƠI 

VÀ HỌC LIỆU     

1 

Tháp dinh dưỡng 

Thương hiệu: Trường Việt 

MSP: TDD-840 

Xuất xứ: Việt Nam 

In 1 mặt, 4 màu, giấy couché định 

lượng 200g/m2. 

KT: 540 x 790(mm). Sản phẩm phủ 

PVE. Có nẹp treo. 

Sản xuất năm 2022 trở về sau 

Bảo hành: 12 tháng 

Tờ 3 30.000 90.000 

C TRẺ TỪ 4 ĐẾN 5 TUỔI 
    

I ĐỒ DÙNG 
    

1 

Thùng rác lật 

MSP: 5318-4 

Thương hiệu: Việt Nhật 

Kích thước: 43 x 31 x 60cm 

Dung tích: 45L 

Chất liệu: Nhựa PP 100% nguyên 

chất. 

Có nắp đậy dạng lật giúp bỏ rác 

thuận tiện. 

Dễ dàng lau chùi sản phẩm 

Tuổi thọ sản phẩm cao, khó phai 

màu, khả năng chống lão hóa tốt. 

Xuất xứ: Việt Nam 

Năm sản xuất: 2022 trở về sau 

Bảo hành: 12 tháng 

Cái 2 297.000 594.000 

2 

Giá để đồ chơi và học liệu - Kệ 3 

tầng 7 khoang 

Thương hiệu: Hoàng Hà 

Mã SP: K3/7 

Kích thước: W1200xD300xH1000 

mm 

Cái 1 3.750.000 3.750.000 
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Giá gồm 3 tầng 7 khoang bằng gỗ 

thông ghép thanh, đã qua xử lý công 

nghiệp, màu sắc tươi sáng, thân 

thiện với trẻ. 

Hậu bằng tấm Alu loại vật liệu 

chống ăn mòn, chống oxy hóa cao 

và có khả năng thích ứng với thời 

tiết. 

Chân đế có bánh xe di chuyển. 

Xuất xứ: Việt Nam 

Năm sản xuất: 2022 trở về sau 

Bảo hành: 12 tháng 

II 
THIẾT BỊ DẠY HỌC, ĐỒ CHƠI 

VÀ HỌC LIỆU     

1 

Nguyên liệu để đan tết - Len sợi các 

màu bằng nguyên liệu tự nhiên và 

nhân tạo 

MSP: NLĐT-01 

Xuất xứ: Việt Nam 

Len sợi bằng nguyên liệu tự nhiên 

và nhân tạo. 

Màu sắc đa dạng, phong phú, chất 

sợi mềm mại, thân thiện với người 

sử dụng 

Năm sản xuất: 2022 trở về sau 

Bảo hành: 12 tháng 

Kg 4 475.000 1.900.000 

2 

Bộ dinh dưỡng 1 

Thương hiệu: Tường Vi 

MSP: DD-01 

Xuất xứ: Việt Nam 

Gồm 10 loại bằng nhựa màu: Đậu 

bắp, bắp cải, bí đao, cà rốt, cà tím 

tròn, khoai tây, mướp đắng, ngô bao 

tử, súp lơ, su hào 

Năm sản xuất: 2022 trở về sau 

Bảo hành: 12 tháng 

Bộ 2 115.000 230.000 

3 

Bộ dinh dưỡng 2 

Thương hiệu: Tường Vi 

MSP: DD-02 

Xuất xứ: Việt Nam 

Gồm: 10 rau củ quả bằng nhựa màu: 

Bộ 2 115.000 230.000 
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Cải trắng, cà chua, dưa chuột, củ cải 

trắng, đậu quả, su su, cải thảo, cà tím 

quả gấc, quả mướp 

Năm sản xuất: 2022 trở về sau 

Bảo hành: 12 tháng 

4 

Bộ dinh dưỡng 3 

Thương hiệu: Tường Vi 

MSP: DD-03 

Xuất xứ: Việt Nam 

Gồm: 10 loại bằng nhựa màu: Ngô 

bắp, khoai lang, củ tỏi, củ gừng, quả 

chanh, quả ớt, bí ngô, quả me, trứng 

gà, trứng vịt 

Năm sản xuất: 2022 trở về sau 

Bảo hành: 12 tháng 

Bộ 2 115.000 230.000 

5 

Bộ dinh dưỡng 4 

Thương hiệu: Tường Vi 

MSP: DD-04 

Xuất xứ: Việt Nam 

Gồm: 5 loại bánh bằng nhựa: Bánh 

mỳ, bánh dẻo, bánh nướng, gà quay, 

giò lụa, chả quế 

Năm sản xuất: 2022 trở về sau 

Bảo hành: 12 tháng 

Bộ 2 115.000 230.000 

6 

Tháp dinh dưỡng 

Thương hiệu: Trường việt 

Xuất xứ: Việt Nam 

In 1 mặt, 4 màu, giấy couché định 

lượng 200g/m2. 

KT: 540x790(mm). Sản phẩm phủ 

PVE.Có nẹp treo. 

Năm sản xuất: 2022 trở về sau 

Bảo hành: 12 tháng 

Cái 1 30.000 30.000 

7 

Bộ luồn hạt 

Thương hiệu: Hoàng Mai 

MSP: BLH-04 

Xuất xứ: Việt Nam 

Gồm 4 khung bằng thép sơn màu , 

đường kính khoảng 4mm được uốn 

theo các hình xoắn và ríc rắc và gắn 

vào đế bằng gỗ hoặc vật liệu khác , 

Bộ 1 565.000 565.000 
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đảm bảo chắc chắn 

Các hạt có hình khối khác nhau bằng 

gỗ hoặc nhựa nhiều màu , được luồn 

sẵn trong khung 

Năm sản xuất: 2022 trở về sau 

Bảo hành: 12 tháng 

8 

Bộ lắp ghép khối X bằng gỗ MDF 

Thương hiệu: Phú Bách Việt 

MSP: LG X-16 

Xuất xứ : Việt Nam 

Gồm : khối hình chữ X , gồm 16 

khối , kích thước mỗi khối 40 x 40  

x 40mm , các khối ghép chia làm 4 

màu : xanh dương , xanh lá cây , đỏ , 

vàng . 

Năm sản xuất: 2022 trở về sau 

Bảo hành: 12 tháng 

Bộ 2 199.000 398.000 

9 

Búp bê bé trai 

Chất liệu: Nhựa mềm an toàn cho bé 

Kích thước sản phẩm: 38cm 

Sản phẩm giúp phát triển khả năng 

tư duy, óc sáng tạo và trí tưởng 

tượng của trẻ. Sản phẩm được làm 

từ nhựa cao cấp hoàn toàn không 

chứa các chất độc hại gây hại cho 

trẻ. Bề mặt nhẵn với các góc cạnh 

được bo tròn không làm trầy xước 

da bé khi cầm, nắm 

Sản phẩm dành cho các bé từ 3 tuổi 

trở lên 

Xuất xứ : Việt Nam 

Năm sản xuất: 2022 trở về sau 

Bảo hành: 12 tháng 

Con 4 225.000 900.000 

10 

Búp bê bé gái 

Chất liệu: Nhựa mềm an toàn cho bé 

Kích thước sản phẩm: 38cm 

Sản phẩm giúp phát triển khả năng 

tư duy, óc sáng tạo và trí tưởng 

tượng của trẻ. Sản phẩm được làm 

từ nhựa cao cấp hoàn toàn không 

chứa các chất độc hại gây hại cho 

Con 4 225.000 900.000 
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trẻ. Bề mặt nhẵn với các góc cạnh 

được bo tròn không làm trầy xước 

da bé khi cầm, nắm 

Sản phẩm dành cho các bé từ 3 tuổi 

trở lên 

Xuất xứ : Việt Nam 

Năm sản xuất: 2022 trở về sau 

Bảo hành: 12 tháng 

11 

Bộ đồ chơi gia đình 

Thương hiệu: Minh Thành 

MSP: ĐCGĐ-01 

Xuất xứ: Việt Nam 

Bằng gỗ MDF được sơn màu tươi 

sáng không độc hại. 

Bao gồm các chi tiết sau:  

01 Giường 270x160x90 mm 

01 tủ 215x178x90 mm 

 01 bàn 148x89x66 mm 

 1 ghế dài 218x112x95 mm   

2 ghế đơn 112x110x95 mm 

Năm sản xuất: 2022 trở về sau 

Bảo hành: 12 tháng 

Bộ 1 420.000 420.000 

12 

Bộ dụng cụ bác sỹ 

Thương hiệu: Phú Diễn 

MSP: DCBS-01 

Xuất xứ: Việt Nam 

Bằng nhựa PP&HIPS đựng trong 

valy kích thước (230x150x45)mm, 

có tay cầm, có bản lề, 2 khoá. 

Gồm các dụng cụ mô phỏng thực tế 

như: 

dụng cụ khám tim phổi (ống nghe)  

dài 500mm, kính KT (115x45)mm, 

bơm tiêm KT (100x20)mm, dụng cụ 

khám răng KT (100x19)mm, dụng 

cụ đo huyết áp kích thước 

(350x35)mm, cặp nhiệt độ KT 

(110x20)mm, pank kẹp KT 

(100x10)mm, lọ thuốc KT 

(55x43)mm, kéo kích thước 

(120x50)mm. 

Bộ 6 199.000 1.194.000 
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Năm sản xuất: 2022 trở về sau 

Bảo hành: 12 tháng 

13 

Đồ chơi dụng cụ chăm sóc cây 

Hiệu: Phú Diễn 

Bằng nhựa PP&HDPE, gồm : 

Bình tưới  kích thước (115x110)mm, 

Xẻng kích thước (65x195)mm, 

Cuốc kích thước( 120x75)mm, 

Xới kích thước (195x75)mm, 

Cào kích thước (195x75)mm, 

Xuất xứ : Việt Nam 

Năm sản xuất: 2022 trở về sau 

Bảo hành: 12 tháng 

Bộ 2 199.000 398.000 

14 

Đồ chơi dụng cụ sửa chữa đồ dùng 

gia đình 

Hiệu: Phú Diễn 

MSP: SCDĐ-07 

Xuất xứ: Việt Nam 

Bằng nhựa HDPE& HIPS gồm 7 chi 

tiết đựng trong vali nhựa : Eto kích 

thước (100x40)mm, clê kích thước 

(125x35)mm, kìm kích thước 

(125x45)mm, dũa kích thước 

(180x20)mm, tuocnovit kích thước 

(120x20)mm, búa kích thước 

(155x70)mm, bulong kích thước 

(55x25)mm. 

Năm sản xuất: 2022 trở về sau 

Bảo hành: 12 tháng 

Bộ 1 209.000 209.000 

15 

Đồ chơi các phương tiện giao thông 

MSP: PTGT-03 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Gồm các  loại xe khác nhau bằng 

nhựa 

Sản phẩm đảm bảo an toàn, thân 

thiện khi sử dụng 

Màu săc tươi sáng, bắt mắt, kích 

thích giác quan và trí sáng tạo của bé 

Năm sản xuất: 2022 trở về sau 

Bảo hành: 12 tháng 

Bộ 2 195.000 390.000 



 

 

12 

16 

Bộ trang phục công an bằng vải mô 

phỏng thực tế , kích thước phù hợp 

với lứa tuổi 

Thương hiệu: Thoa Âu 

Xuất xứ: Việt Nam 

Chất liệu: Vải Cotton thô 

Kích thước : 

Dài áo:49 cmm, rộng áo: 40 cm,  dài 

tay: 15 cm 

Dài quần: 60 cm, rộng bụng: 28 cm 

Năm sản xuất: 2022 trở về sau 

Bảo hành: 12 tháng 

Bộ 1 495.000 495.000 

17 

Bộ trang phục bộ đội bằng vải  mô 

phỏng thực tế , kích thước phù hợp 

với lứa tuổi 

Thương hiệu: Thoa Âu 

Xuất xứ: Việt Nam 

Chất liệu: Vải thô 

Kích thước: 

Dài áo: 49 cm, rộng áo: 40 cm, dài 

tay: 36 cm 

Dài quần: 60 cm, rộng bụng: 28 cm 

Năm sản xuất: 2022 trở về sau 

Bảo hành: 12 tháng 

Bộ 1 397.000 397.000 

18 

Bộ trang phục bác sỹ bằng vải mô 

phỏng thực tế , kích thước phù hợp 

với lứa tuổi 

Thương hiệu: Thoa Âu 

Xuất xứ: Việt Nam 

Một  bộ gồm 1 mũ + áo. 

Chất liệu: Thô KaTê 

Kích thước: 

Dài áo: 54 cm, rộng áo: 39 cm 

Mũ bác sỹ: 26x12 cm 

Năm sản xuất: 2022 trở về sau 

Bảo hành: 12 tháng 

Bộ 1 150.000 150.000 

19 

Bộ trang phục nấu ăn bằng  vải mô 

phỏng thực tế , kích thước phù hợp 

với lứa tuổi. 

Thương hiệu: Thoa Âu 

Xuất xứ: Việt Nam 

Bộ 1 90.000 90.000 
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Một bộ gồm; Tạp dề + mũ 

Chất liệu vải: Thô Tếch 

Kích thước: 

Dài áo: 49 cm, rộng áo: 33cm 

Mũ có đường kính 23cm, cao 20cm 

Năm sản xuất: 2022 trở về sau 

Bảo hành: 12 tháng 

20 

Màu nước 

Thương hiệu: Mic 

MSP: 127 

Xuất xứ: Việt Nam 

Màu sắc tươi sáng, bắt mắt tạo hứng 

thú và kích thích sự sáng tạo cho trẻ 

khi chơi 

Gồm 12 màu cho trẻ dễ dàng nhận 

biết, phân biệt màu sắc, Sản phẩm 

được sản xuất dựa trên tiêu chuẩn 

đảm bảo an toàn sức khỏe cho trẻ 

khi sử dụng. 

Năm sản xuất: 2022 trở về sau 

Bảo hành: 12 tháng 

Hộp 140 65.000 9.100.000 

21 

Bút lông cỡ to 

MSP: BLT-01 

Xuất xứ: Việt Nam 

Dài 28 cm 

Sơi lông tơ mảnh, mềm 

Năm sản xuất: 2022 trở về sau 

Bảo hành: 12 tháng 

Cái 48 16.000 768.000 

22 

Bút lông cỡ nhỏ 

MSP: BLN-01 

Xuất xứ: Việt Nam 

Dài 20 cm 

Sơi lông tơ mảnh, mềm 

Năm sản xuất: 2022 trở về sau 

Bảo hành: 12 tháng 

Cái 48 14.000 672.000 

D TRẺ TỪ 5 ĐẾN 6 TUỔI 
    

I ĐỒ DÙNG 
    

1 

Thùng rác lật 

MSP: 5318-4 

Thương hiệu: Việt Nhật 

Cái 2 297.000 594.000 
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Kích thước: 43 x 31 x 60cm 

Dung tích: 45L 

Chất liệu: Nhựa PP 100% nguyên 

chất. 

Có nắp đậy dạng lật giúp bỏ rác 

thuận tiện. 

Dễ dàng lau chùi sản phẩm 

Tuổi thọ sản phẩm cao, khó phai 

màu, khả năng chống lão hóa tốt. 

Xuất xứ: Việt Nam 

Năm sản xuất: 2022 trở về sau 

Bảo hành: 12 tháng 

2 

Thùng đựng nước có vòi + Giá để 

bình mạ Inox. 

Thương hiệu: Thiên Vương 

MSP: BL-25L 

Xuất xứ: Việt Nam 

Dung tích: 20L 

Vật liệu: Làm bằng Inox sus 304 

Kích thước: Cao 400mm, rộng 

250mm, dày 0.4mm 

Năm sản xuất: 2022 trở về sau 

Bảo hành: 12 tháng 

Cái 2 1.465.000 2.930.000 

II 
THIẾT BỊ DẠY HỌC, ĐỒ CHƠI 

VÀ HỌC LIỆU     

1 

Bàn chải đánh răng trẻ em bằng 

nhựa 

Thương hiệu: P/H 

MSP: BC-01 

Xuất xứ: Việt Nam 

Bàn chải đánh răng hàng Việt Nam 

chất lượng cao 

Lông bàn chải mềm, mịn. 

Nhiều màu sắc, kích cỡ phù hợp cho 

trẻ em 

Năm sản xuất: 2022 trở về sau 

Bảo hành: 12 tháng 

Cái 17 12.000 204.000 

2 

Mô hình hàm răng 

Thương hiệu: Phú Diễn 

MSP: MHHR-01 

Xuất xứ: Việt Nam 

Cái 1 178.000 178.000 
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Vật liệu bằng nhựa HIPS 

Kích thước (70x90x55)mm 

Năm sản xuất: 2022 trở về sau 

Bảo hành: 12 tháng 

3 

Nguyên liệu để đan tết - Len sợi các 

màu bằng nguyên liệu tự nhiên và 

nhân tạo. 

MSP: NLĐT-01 

Xuất xứ: Việt Nam 

Len sợi bằng nguyên liệu tự nhiên 

và nhân tạo. 

Màu sắc đa dạng, phong phú, chất 

sợi mềm mại, thân thiện với người 

sử dụng 

Năm sản xuất: 2022 trở về sau 

Bảo hành: 12 tháng 

Kg 1 475.000 475.000 

4 

Bộ côn trùng 

Xuất xứ: Việt Nam 

Gồm các loại côn trùng khác nhau . 

Được làm bằng nhựa cao cấp, có 

nhiều màu sắc rực rỡ, không gây độc 

hại và đảm bảo tiêu chuẩn an toàn 

khi trẻ sử dụng. 

Bộ sản phẩm gồm các loài côn trùng 

như: ếch, cào cào, kiến, sâu, 

gián,dơi, nhện v.v...Mô hình sinh 

động như thật, mô phỏng các loại 

côn trùng 

Được thiết kế tỉ mỉ với cách thể hiện 

gần gũi với trẻ, khiến cho trẻ thích 

thú khi chơi, trẻ tiếp xúc gần gũi với 

các loài động vật tự nhiên. giúp bé 

học hỏi thêm về thế giới của các loài 

động vật 

Trọng lượng: 260gr 

Sản phẩm dành cho các bé từ 3 tuổi 

trở lên 

Năm sản xuất: 2022 trở về sau 

Bảo hành: 12 tháng 

Bộ 1 225.000 225.000 

5 
Cân chia vạch 

Hiệu: Phú Diễn 
Cái 3 115.000 345.000 
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MSP: CCV-01 

Xuất xứ: Việt Nam 

Có chia vạch. Kèm các chi tiết để 

cân, kích thước tối thiểu một chi tiết 

35x35x35 mm. 

Bằng nhựa đảm bảo tiêu chuẩn an 

toàn và vệ sinh. 

Năm sản xuất: 2022 trở về sau 

Bảo hành: 12 tháng 

6 

Nam châm thẳng 

MSP: D20 

Xuất xứ: Việt Nam 

Sản phẩm gồm 2 cực Bắc-Nam, đẩy 

- hút mạnh 

Năm sản xuất: 2022 trở về sau 

Bảo hành: 12 tháng 

Cái 2 50.000 100.000 

7 

Kính lúp 

MSP: F10 

Xuất xứ: Việt Nam 

Đường kính 100mm cán dài 15cm 

Năm sản xuất: 2022 trở về sau 

Bảo hành: 12 tháng 

Cái 2 75.000 150.000 

8 

Ghép nút lớn 

Thương hiệu: Tường Vi 

MSP: GNL-01 

Xuất xứ: Việt Nam 

64 chi tiết bằng nhựa màu các chi 

tiết được ghép với nhau 

Năm sản xuất: 2022 trở về sau 

Bảo hành: 12 tháng 

Bộ 8 135.000 1.080.000 

9 

Bộ trang phục bộ đội bằng vải  mô 

phỏng thực tế , kích thước phù hợp 

với lứa tuổi. 

Thương hiệu: Thoa Âu 

Xuất xứ: Việt Nam 

Chất liệu: Vải thô 

Kích thước: Dài áo: 49 cm, rộng áo: 

40 cm, dài tay: 36 cm 

Kích thước: Dài quần: 60 cm, rộng 

bụng: 28 cm 

Năm sản xuất: 2022 trở về sau 

Bộ 32 397.000 12.704.000 
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Bảo hành: 12 tháng 

10 

Bút lông cỡ to 

MSP: BLT-01 

Xuất xứ: Việt  Nam 

Dài 28 cm 

Sơi lông tơ mảnh, mềm 

Năm sản xuất: 2022 trở về sau 

Bảo hành: 12 tháng 

Cái 6 16.000 96.000 

* Tổng  
   

99.000.000 

(Số tiền bằng chữ: Chín mươi chín triệu đồng.) 

 

 

 


